
TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 172146429 0174QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Ánh Dƣơng 22/08/1993 K17CMU_TTT 7.4 7.3 8.3 7.3 7.58 K TP HCM

2 172146430 0175QP/K17-ĐH Nguyễn Hoàng Hạ 14/05/1993 K17CMU_TTT 7.1 7.3 8.5 7.1 7.50 K Quảng Nam

3 172116435 0176QP/K17-ĐH Lê Vũ Huy 17/04/1992 K17CMU_TTT 7.1 7.3 8.3 6.3 7.25 K Quảng Nam

4 172116436 0177QP/K17-ĐH Đỗ Phúc Huy 03/02/1993 K17CMU_TTT 7.1 6.6 7.8 6.3 6.95 TBK Đà Nẵng

5 172146431 0178QP/K17-ĐH Nguyễn Trần Thanh Huyền 01/05/1993 K17CMU_TTT 7.6 7.8 8.5 7.1 7.75 K Đà Nẵng

6 172116437 0179QP/K17-ĐH Hoàng Kim Nam 16/11/1993 K17CMU_TTT 7.1 7.6 8.2 6.3 7.30 K Quảng Trị

7 172146432 0180QP/K17-ĐH Văn Quốc Nguyên 08/05/1993 K17CMU_TTT 7.4 6.9 7.8 7.1 7.30 K Quảng Nam

8 172116440 0181QP/K17-ĐH Nguyễn Đình Thịnh 19/11/1993 K17CMU_TTT 7.4 6.6 7.5 7.1 7.15 K Đà Nẵng

9 172116441 0182QP/K17-ĐH Đào Duy Thông 26/01/1993 K17CMU_TTT 7.1 7.4 7.5 7.1 7.28 K Đà Nẵng

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 172236465 0184QP/K17-ĐH Trần Nguyên An 27/06/1993 K17CSU_KTR1 7.1 6.4 7.6 7.1 7.05 K Quảng Nam

2 172236468 0185QP/K17-ĐH Nguyễn Đỗ Hoàng Anh 27/06/1993 K17CSU_KTR1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.10 K Đà Nẵng

3 172236467 0186QP/K17-ĐH Nguyễn Phƣớc Vĩnh Anh 03/05/1993 K17CSU_KTR1 7.3 6.8 7.1 7.1 7.08 K Đà Nẵng

4 172236466 0187QP/K17-ĐH Thân Đức Anh 12/07/1993 K17CSU_KTR1 7.1 6.3 7.6 7.1 7.03 K Đà Nẵng

5 172236469 0188QP/K17-ĐH Võ Duy Chiến 02/10/1993 K17CSU_KTR1 7.6 7.1 7.5 6.1 7.08 K Quảng Bình

6 172236470 0189QP/K17-ĐH Bùi Hoàng Chƣơng 15/11/1992 K17CSU_KTR1 6.3 6.5 6.3 7.1 6.55 TBK Quảng Nam

7 172236471 0190QP/K17-ĐH Trƣơng Thành Đạt 27/02/1993 K17CSU_KTR1 7.6 6.6 7.1 7.1 7.10 K Đà Nẵng

8 172236473 0191QP/K17-ĐH Nguyễn Văn Đƣờng 10/05/1989 K17CSU_KTR1 7.1 6.9 7.8 6.3 7.03 K Quảng Bình

9 172236474 0192QP/K17-ĐH Nguyễn Khắc Duy 14/11/1993 K17CSU_KTR1 7.6 6.6 6.6 6.3 6.78 TBK Quảng Ngãi

10 172236477 0193QP/K17-ĐH Trần Ngọc Hào 15/05/1993 K17CSU_KTR1 7.1 6.1 7.1 7.3 6.90 TBK Đà Nẵng

11 172236478 0194QP/K17-ĐH Ngô Hồ Thị Hảo 13/08/1993 K17CSU_KTR1 6.4 7.1 7.3 7.3 7.03 K Đà Nẵng

12 172236481 0195QP/K17-ĐH Nguyễn Trung Hiếu 07/02/1993 K17CSU_KTR1 7.1 6.3 6.8 7.1 6.83 TBK Quảng Bình

13 172236480 0196QP/K17-ĐH Nguyễn Trọng Hiếu 23/02/1993 K17CSU_KTR1 7.1 6.1 7.5 6.6 6.83 TBK Đà Nẵng

14 172236483 0197QP/K17-ĐH Nguyễn Vũ Hoàng 24/10/1993 K17CSU_KTR1 6.6 6.9 7.1 6.6 6.80 TBK Quảng Trị

15 172236484 0198QP/K17-ĐH Lê Văn Hồng 24/02/1993 K17CSU_KTR1 7.6 7.9 7.1 6.8 7.35 K Quảng Nam

16 172236486 0199QP/K17-ĐH Đoàn Quốc Hƣng 06/04/1992 K17CSU_KTR1 6.8 6.8 7.8 8 7.35 K Kon Tum

17 172236488 0200QP/K17-ĐH Hoàng Gia Huy 04/04/1993 K17CSU_KTR1 6.6 6.8 7.6 6.6 6.90 TBK Đà Nẵng

18 172236489 0201QP/K17-ĐH Đinh Thị Thanh Huyền 25/11/1993 K17CSU_KTR2 7.6 7.1 6.7 7.3 7.18 K Gia Lai

19 172236491 0202QP/K17-ĐH Trần Thị Kim Khánh 21/10/1993 K17CSU_KTR1 7.6 6.3 6.8 6 6.68 TBK Đà Nẵng

20 172236490 0203QP/K17-ĐH Nguyễn Quốc Khánh 03/09/1993 K17CSU_KTR1 7.1 6.1 7.5 6 6.68 TBK Quảng Bình

21 172236494 0204QP/K17-ĐH Nguyễn Duy Linh 06/09/1992 K17CSU_KTR1 7.6 7.1 7.1 7.6 7.35 K Hà Tĩnh

22 172236493 0205QP/K17-ĐH Đặng Khánh Linh 02/11/1993 K17CSU_KTR1 7.1 6.1 7.6 6.5 6.83 TBK Quảng Bình

23 172236492 0206QP/K17-ĐH Nguyễn Trần Hải Linh 11/01/1993 K17CSU_KTR1 7.1 7 8 6.1 7.05 K Quảng Bình

24 172236495 0207QP/K17-ĐH Trần Ngọc Ly 09/05/1993 K17CSU_KTR1 6.9 6.1 6.6 6.8 6.60 TBK DakLak

25 172236498 0208QP/K17-ĐH Võ Thị Nga 10/12/1992 K17CSU_KTR2 7.1 7 7.8 6.5 7.10 K Quảng Nam

26 172236500 0209QP/K17-ĐH Trƣơng Trọng Nhân 26/05/1993 K17CSU_KTR2 7.1 6.8 7 6.3 6.80 TBK Quảng Trị

27 172236501 0210QP/K17-ĐH Lê Công Nhựt 04/10/1993 K17CSU_KTR2 7.6 7 6.8 6.9 7.08 K Quảng Ngãi

28 172236502 0211QP/K17-ĐH Dƣơng Tấn Phôn 10/07/1993 K17CSU_KTR2 7.1 6.8 6.5 6.3 6.68 TBK Quảng Nam

29 172236503 0212QP/K17-ĐH Nguyễn Văn Đại Phú Phƣớc 30/01/1993 K17CSU_KTR2 7.6 6.8 7.1 6.3 6.95 TBK Đà Nẵng
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30 172236504 0213QP/K17-ĐH Lê Thị Thu Phƣơng 12/05/1993 K17CSU_KTR2 7.6 6.6 7.3 7.3 7.20 K Đà Nẵng

31 172236505 0214QP/K17-ĐH Nguyễn Minh Phƣơng 24/02/1992 K17CSU_KTR2 7.6 6.9 6.3 6.3 6.78 TBK Đà Nẵng

32 172236508 0215QP/K17-ĐH Lê Thanh Sang 12/02/1993 K17CSU_KTR2 7.6 6.6 6.8 7.1 7.03 K Bình Định

33 172236509 0216QP/K17-ĐH Lê Công Sáu 02/11/1988 K17CSU_KTR2 7.6 7.6 6.8 7.1 7.28 K TT HUẾ

34 172236510 0217QP/K17-ĐH Bùi Văn Sinh 21/04/1993 K17CSU_KTR2 7.6 6.4 6.6 7.1 6.93 TBK Quảng Nam

35 172236511 0218QP/K17-ĐH Nguyễn Tạ Hoàng Sơn 13/09/1993 K17CSU_KTR2 7.6 6.6 7.5 6.5 7.05 K Đà Nẵng

36 172236512 0219QP/K17-ĐH Trần Duy Tân 15/04/1993 K17CSU_KTR2 7.6 7.3 6.6 6.3 6.95 TBK Quảng Nam

37 172236514 0220QP/K17-ĐH Hoàng Kim Thành 05/03/1987 K17CSU_KTR2 7.6 6.9 7.3 6.3 7.03 K TT HUẾ

38 172236516 0221QP/K17-ĐH Nguyễn Văn Thiệu 06/02/1992 K17CSU_KTR2 7.6 6.6 7 7.1 7.08 K Quảng Trị

39 172236518 0222QP/K17-ĐH Lê Minh Tiến 02/12/1992 K17CSU_KTR2 7.6 6.6 6.6 7.8 7.15 K Quảng Trị

40 172236519 0223QP/K17-ĐH Võ Thị Minh Trà 02/12/1993 K17CSU_KTR2 7.6 7 7.3 7.1 7.25 K Quảng Bình

41 172236520 0224QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Diệu Trang 21/09/1992 K17CSU_KTR2 8.1 8 6.8 7.3 7.55 K Quảng Bình

42 172236521 0225QP/K17-ĐH Phạm Minh Trí 12/10/1992 K17CSU_KTR2 7.1 6.3 6.9 6.3 6.65 TBKKHÁNH HÒA

43 172236522 0226QP/K17-ĐH Hà Quý Trinh 16/12/1993 K17CSU_KTR2 7.6 7.5 7.3 7.8 7.55 K DakLak

44 172236523 0227QP/K17-ĐH Thái Anh Tú 15/02/1993 K17CSU_KTR2 7.1 6.8 7.3 6.5 6.93 TBK Đà Nẵng

45 172236524 0228QP/K17-ĐH Nguyễn Quốc Tuấn 12/02/1993 K17CSU_KTR1 7.1 6.1 7.8 7.6 7.15 K Đà Nẵng

46 172236526 0229QP/K17-ĐH Nguyễn Viết Tuấn 03/11/1993 K17CSU_KTR2 7.1 7.1 7.6 7.3 7.28 K Quảng Nam

47 172236525 0230QP/K17-ĐH Phạm Trần Công Tuấn 15/02/1993 K17CSU_KTR2 7.1 6.8 6.9 6.3 6.78 TBK Gia Lai

48 172236527 0231QP/K17-ĐH Hà Đức Tuệ 03/03/1993 K17CSU_KTR2 7.1 6.8 6.6 7.1 6.90 TBK Đà Nẵng

49 172236529 0232QP/K17-ĐH Hoàng Minh Tùng 09/02/1992 K17CSU_KTR2 7.6 7.3 7.3 7.3 7.38 K Quảng Trị

50 172236530 0233QP/K17-ĐH Hoàng Miên Viễn 10/09/1993 K17CSU_KTR2 7.6 7.1 6.8 7.1 7.15 K Gia Lai

51 172236531 0234QP/K17-ĐH Hồ Thiên Vũ 28/10/1993 K17CSU_KTR2 6.7 6.3 7.3 6.3 6.65 TBK Quảng Nam

52 172236532 0235QP/K17-ĐH Hoàng Văn Vui 19/07/1993 K17CSU_KTR2 7.6 7.2 6.8 7.1 7.18 K Quảng Trị

53 172236464 0236QP/K17-ĐH Lê Viết Xuyên 28/11/1993 K17CSU_KTR1 6.6 6.6 7.8 7.1 7.03 K Đà Nẵng

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 172216534 0237QP/K17-ĐH Phùng Tuấn Anh 25/01/1993 K17CSU_XDD 7.1 7.3 7.8 7.1 7.33 K Hà Nội

2 172216535 0238QP/K17-ĐH Tạ Việt Anh 09/08/1993 K17CSU_XDD 7.6 6.6 7.8 7.1 7.28 K DakLak

3 172216539 0239QP/K17-ĐH Trần Tiến Dũng 13/01/1993 K17CSU_XDD 7.1 6.8 8 8.1 7.50 K Quảng Bình

4 172216541 0240QP/K17-ĐH Đặng Thái Học 10/01/1991 K17CSU_XDD 7.1 6.8 7.3 7.3 7.13 K TT HUẾ

5 172216568 0241QP/K17-ĐH Đỗ Ngọc Hùng 25/06/1993 K17CSU_XDD 7.6 7.1 8.3 7.1 7.53 K Quảng Nam

6 172216542 0242QP/K17-ĐH Huỳnh Hải Huỳnh 30/07/1993 K17CSU_XDD 7.1 6.5 7.8 7.6 7.25 K Quảng Nam

7 172216544 0243QP/K17-ĐH Ngô Thanh Nguyên 02/03/1993 K17CSU_XDD 6.8 6.6 8 7.6 7.25 K Gia Lai

8 172216545 0244QP/K17-ĐH Lê Văn Nhật 15/04/1992 K17CSU_XDD 8.1 6.1 7.8 7.3 7.33 K TT HUẾ

9 172216546 0245QP/K17-ĐH Nguyễn Cẩm Nhung 22/06/1993 K17CSU_XDD 7.3 6.9 8 7.1 7.33 K TT HUẾ

10 172216548 0246QP/K17-ĐH Nguyễn Đăng Phong 29/04/1993 K17CSU_XDD 7.6 6.8 8 7.1 7.38 K Quảng Trị

11 172216549 0247QP/K17-ĐH Đoàn Lê Quang 20/01/1989 K17CSU_XDD 7.6 7.8 7.8 7.1 7.58 K Đà Nẵng

12 172216567 0248QP/K17-ĐH Hà Duy Thạch 10/02/1993 K17CSU_XDD 7.4 7.8 7.6 7.1 7.48 K Quảng Ngãi

13 172216550 0249QP/K17-ĐH Hồ Lâm Bích Thắng 27/03/1993 K17CSU_XDD 7.6 6.3 7.8 6.3 7.00 K Quảng Nam

14 172216552 0250QP/K17-ĐH Ngô Trung Thành 29/10/1993 K17CSU_XDD 7.6 7.6 7.6 7.1 7.48 K Quảng Nam

15 172216553 0251QP/K17-ĐH Võ Quốc Thành 14/09/1992 K17CSU_XDD 7.1 7.1 7.5 7.1 7.20 K Quảng Nam

16 172216556 0252QP/K17-ĐH Hà Đức Tin 20/11/1993 K17CSU_XDD 7.6 7 7.5 6.5 7.15 K Quảng Nam

17 172216557 0253QP/K17-ĐH Trần Công Tín 17/11/1993 K17CSU_XDD 7.1 7.3 8.3 7.1 7.45 K Đà Nẵng

18 172216558 0254QP/K17-ĐH Nguyễn Đăng Trọng 06/04/1993 K17CSU_XDD 7.1 7.6 7.5 7.3 7.38 K Quảng Nam

19 172216559 0255QP/K17-ĐH Võ Quốc Trọng 10/01/1991 K17CSU_XDD 7.1 6.3 7.7 7.3 7.10 K Bình Định

20 172216560 0256QP/K17-ĐH Trương Đình Trung 20/12/1993 K17CSU_XDD 7.1 6.5 7.8 6.3 6.93 TBK Quảng Nam

21 172216561 0257QP/K17-ĐH Phạm Quang Trung 15/03/1993 K17CSU_XDD 7.1 7.1 7.5 7.6 7.33 K Đà Nẵng

22 172216563 0258QP/K17-ĐH Trịnh Ngọc Tuấn 02/08/1993 K17CSU_XDD 7.6 6.9 7.8 7.1 7.35 K Thanh Hóa

23 172216564 0259QP/K17-ĐH Nguyễn Tuấn Vũ 31/03/1992 K17CSU_XDD 7.1 7.3 7.8 7.1 7.33 K Hà Tĩnh

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 172416882 0260QP/K17-ĐH Trần Thị Kim Ánh 10/03/1992 K17PSU_DLK 7.1 6.6 7.8 6.9 7.10 K Quảng Ngãi

2 172416883 0261QP/K17-ĐH Nguyễn Vũ Bình 30/01/1993 K17PSU_DLK 8.1 7.3 7.8 7.1 7.58 K Đà Nẵng

3 172416884 0262QP/K17-ĐH Nguyễn Hậu Cần 09/06/1993 K17PSU_DLK 7.1 6.3 8 7.3 7.18 K Quảng Nam

4 172416885 0263QP/K17-ĐH Lê Thị Chí 20/07/1993 K17PSU_DLK 7.6 6.6 8 6.3 7.13 K Bình Định

5 172416886 0264QP/K17-ĐH Trần Thị Điệp 21/03/1993 K17PSU_DLK 8.1 8.3 8 7.1 7.88 K Quảng Nam

6 172416888 0265QP/K17-ĐH Lê Thị Mỹ Dung 27/07/1992 K17PSU_DLK 7.3 7.8 7.5 7.1 7.43 K Đà Nẵng

7 172416887 0266QP/K17-ĐH Lê Thị Dung 20/06/1993 K17PSU_DLK 8.1 7.8 7.8 7.3 7.75 K Đà Nẵng
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8 172416881 0267QP/K17-ĐH Hồ Trùng Dƣơng 19/08/1993 K17PSU_DLK 7.1 8.1 7.8 7.3 7.58 K Đà Nẵng

9 172316801 0268QP/K17-ĐH Lê Thị Diệp Hà 23/10/1992 K17PSU_DLK 7.8 6.8 8 5.8 7.10 K Quảng Bình

10 172416893 0269QP/K17-ĐH Phạm Thanh Hoàng 01/10/1993 K17PSU_DLK 8.1 6.4 7.8 7.8 7.53 K Quảng Trị

11 172416892 0270QP/K17-ĐH Phạm Thị Hoàng 06/03/1993 K17PSU_DLK 8.3 7.8 8.5 6.8 7.85 K Đà Nẵng

12 172416891 0271QP/K17-ĐH Phan Minh Hoàng 22/12/1993 K17PSU_DLK 7.6 7.6 7.6 7.1 7.48 K Đà Nẵng

13 172416895 0272QP/K17-ĐH Siu Jolly 02/12/1992 K17PSU_DLK 7.1 6.8 7.5 6.3 6.93 TBK Kon Tum

14 172416896 0273QP/K17-ĐH Lê Đăng Khoa 30/06/1993 K17PSU_DLK 7.1 6.9 7.6 6.3 6.98 TBK Đà Nẵng

15 172416897 0274QP/K17-ĐH Nguyễn Bảo Khuyên 25/06/1993 K17PSU_DLK 7.6 7.5 7.1 7.4 7.40 K Đà Nẵng

16 172416898 0275QP/K17-ĐH Phạm Thị Thùy My 19/09/1992 K17PSU_DLK 7.8 7.3 7.5 7.3 7.48 K Đà Nẵng

17 172416899 0276QP/K17-ĐH Nguyễn Quang Huyền Phụng 13/01/1993 K17PSU_DLK 7.6 7.3 7.5 7.1 7.38 K Đà Nẵng

18 172416900 0277QP/K17-ĐH Phạm Thị Bích Phƣợng 30/10/1993 K17PSU_DLK 7.6 6.4 8.5 7.1 7.40 K Đà Nẵng

19 172416901 0278QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Như Quỳnh 26/06/1993 K17PSU_DLK 8.1 7.8 8.5 7.1 7.88 K Đà Nẵng

20 172416902 0279QP/K17-ĐH Nguyễn Minh Thắng 07/07/1993 K17PSU_DLK 7.6 7.4 7.3 7.1 7.35 K Đà Nẵng

21 172416903 0280QP/K17-ĐH Bùi Quốc Thanh 27/07/1993 K17PSU_DLK 7.6 6.4 7.5 5.8 6.83 TBK Đà Nẵng

22 172416905 0281QP/K17-ĐH Nguyễn Lê Phương Thảo 30/04/1993 K17PSU_DLK 7.1 7.5 8.3 5.8 7.18 K Phú Yên

23 172416906 0282QP/K17-ĐH Huỳnh Vũ Thịnh 19/01/1993 K17PSU_DLK 7.6 7.1 6.8 5.8 6.83 TBK Đà Nẵng

24 172416907 0283QP/K17-ĐH Đinh Thị Thái Thƣ 09/10/1993 K17PSU_DLK 7.6 7.3 8 6 7.23 K Đà Nẵng

25 172416908 0284QP/K17-ĐH Hoàng Bảo Trâm 26/03/1993 K17PSU_DLK 7.6 6.6 8 6.3 7.13 K Đà Nẵng

26 172416910 0285QP/K17-ĐH Văn Minh Tuấn 25/02/1993 K17PSU_DLK 7.1 6.6 7.5 7.1 7.08 K Đà Nẵng

27 172416911 0286QP/K17-ĐH Lê Thị Viên 09/04/1992 K17PSU_DLK 7.1 6.6 7.8 6.3 6.95 TBK Quảng Nam

28 172416912 0287QP/K17-ĐH Lê Thị Tường Vy 14/05/1993 K17PSU_DLK 7.1 7.8 7.5 6.3 7.18 K Đà Nẵng

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 172316792 0288QP/K17-ĐH Nguyễn Duy Anh 19/08/1993 K17PSU_KKT1 7.6 7.5 7.6 6.9 7.40 K Đà Nẵng

2 172316793 0289QP/K17-ĐH Lê Thanh Bình 11/03/1993 K17PSU_KKT1 7.6 6.6 8.5 6 7.18 K Đà Nẵng

3 172316794 0290QP/K17-ĐH Hoàng Lê Minh Châu 12/07/1993 K17PSU_KKT1 7.8 7.3 7.5 7.3 7.48 K Quảng Nam

4 172316795 0291QP/K17-ĐH Nguyễn Uyên Đan 01/02/1993 K17PSU_KKT1 7.6 7.1 5.6 6 6.58 TBK Phú Yên

5 172316796 0292QP/K17-ĐH Lê Mai Thị Mỹ Diệu 22/03/1993 K17PSU_KKT1 7.1 7 7 6.9 7.00 K Quảng Nam

6 172316797 0293QP/K17-ĐH Mai Tiến Dũng 20/06/1993 K17PSU_KKT1 7.6 7.3 7.3 6.9 7.28 K Quảng Trị

7 172318874 0294QP/K17-ĐH Phan Thanh Giang 17/11/1989 K17PSU_KKT1 7.6 6.3 7.5 7.1 7.13 K Gia Lai

8 172316798 0295QP/K17-ĐH Đỗ Nguyên Giao 21/10/1993 K17PSU_KKT1 7.1 7.8 6.5 6.9 7.08 K TT HUẾ

9 172316800 0296QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Thu Hà 12/02/1993 K17PSU_KKT1 7.6 7.8 7.8 6.9 7.53 K Quảng Nam

10 172316799 0297QP/K17-ĐH Tạ Thị Thu Hà 26/05/1992 K17PSU_KKT1 7.6 7.1 7.5 5.6 6.95 TBK Đà Nẵng

11 172316802 0298QP/K17-ĐH Nguyễn Thanh Hải 20/06/1993 K17PSU_KKT1 7.6 7.8 8.1 6.9 7.60 K Đà Nẵng

12 172316804 0299QP/K17-ĐH Lê Nguyễn Diệu Hằng 07/01/1993 K17PSU_KKT1 7.1 7.5 7.8 7.1 7.38 K Quảng Nam

13 172318873 0300QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Hạnh 13/05/1993 K17PSU_KKT2 7.3 8 6.8 7.1 7.30 K Quảng Bình

14 172316806 0301QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Thu Hiền 30/05/1992 K17PSU_KKT1 7.1 6.5 7.7 6 6.83 TBK Quảng Bình

15 172316807 0302QP/K17-ĐH Dƣơng Thị Hiếu 20/04/1993 K17PSU_KKT1 7.6 6.8 7 7.6 7.25 K Quảng Bình

16 172316808 0303QP/K17-ĐH Trƣơng Thị Mỹ Huệ 04/08/1993 K17PSU_KKT1 7.6 7.6 8.3 7.6 7.78 K Quảng Trị

17 172316809 0304QP/K17-ĐH Nguyễn Ngọc Bảo Hƣng 16/12/1993 K17PSU_KKT1 7.6 7 7.8 6.9 7.33 K Quảng Bình

18 172316810 0305QP/K17-ĐH Hàn Thị Hƣờng 16/12/1993 K17PSU_KKT1 7.6 6.8 7.5 6.9 7.20 K Nghệ An

19 172316812 0306QP/K17-ĐH Lƣơng Quang Tùng Khánh 15/08/1991 K17PSU_KKT1 7.1 7.6 7.6 6.9 7.30 K Đà Nẵng

20 172316813 0307QP/K17-ĐH Nguyễn Mai Thảo Lam 04/11/1993 K17PSU_KKT1 7.6 7.8 7.8 7.6 7.70 K Đà Nẵng

21 172317814 0308QP/K17-ĐH Lê Thị Hồng Lan 14/08/1992 K17PSU_KKT2 6.8 7.2 7.8 6.1 6.98 TBK Quảng Nam

22 172316814 0309QP/K17-ĐH Bùi Thị Ngọc Lan 09/11/1993 K17PSU_KKT2 8.1 6.8 7.3 6.8 7.25 K Quảng Nam

23 172316817 0310QP/K17-ĐH Đặng Trần Nhật Linh 08/10/1993 K17PSU_KKT1 7.6 7.8 7.6 7.6 7.65 K Quảng Bình

24 172316815 0311QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Ngọc Linh 05/03/1993 K17PSU_KKT1 7.6 6.8 7.6 7.6 7.40 K Đà Nẵng

25 172316818 0313QP/K17-ĐH Hoàng Thành Luân 12/09/1993 K17PSU_KKT1 7.6 7.1 7 7.1 7.20 K Quảng Bình

26 172316821 0314QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Y Na 27/09/1993 K17PSU_KKT2 7.8 8.3 7.8 6.3 7.55 K Quảng Nam

27 172316822 0315QP/K17-ĐH Trần Văn Nghĩa 21/11/1993 K17PSU_KKT2 7.1 6.8 7.1 7.6 7.15 K Quảng Nam

28 172316824 0316QP/K17-ĐH Phạm Thị Bích Ngọc 13/03/1992 K17PSU_KKT2 7 7.8 7.8 7 7.40 K Đà Nẵng

29 172316823 0317QP/K17-ĐH Uông Nữ Minh Ngọc 03/06/1992 K17PSU_KKT2 7.1 7.5 7.5 6.6 7.18 K Nghệ An

30 172316825 0318QP/K17-ĐH Đặng Thái Nhân 19/10/1993 K17PSU_KKT2 6.1 7.7 7.1 7.8 7.18 K Đà Nẵng

31 172316826 0319QP/K17-ĐH Đỗ Văn Nhật 19/04/1993 K17PSU_KKT2 7.6 7.1 7.4 6 7.03 K Đà Nẵng

32 172316827 0320QP/K17-ĐH Vũ Thị Tô Ni 01/12/1992 K17PSU_KKT2 7.6 7.5 8.1 7.1 7.58 K Đà Nẵng

33 172526964 0321QP/K17-ĐH Đỗ Thị Ý Ny 08/09/1993 K17PSU_KKT1 7.6 7.8 7.8 6.8 7.50 K Quảng Nam

34 172316828 0322QP/K17-ĐH Võ Thị Minh Phƣợng 10/01/1993 K17PSU_KKT2 7.8 7.8 8.1 6.3 7.50 K Đà Nẵng

35 172316829 0323QP/K17-ĐH Nguyễn Văn Thành Quang 05/09/1993 K17PSU_KKT2 6.8 7.1 7.6 5.6 6.78 TBK Đà Nẵng

36 172316831 0324QP/K17-ĐH Trần Thị Thúy Quỳnh 04/04/1993 K17PSU_KKT2 7.6 7.3 7.8 7.1 7.45 K Đà Nẵng

37 172316832 0325QP/K17-ĐH Nguyễn Thế Sơn 17/09/1993 K17PSU_KKT2 7.6 7.3 7.1 7.1 7.28 K Đà Nẵng
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38 172318872 0326QP/K17-ĐH Đoàn Ngọc Thạch 13/04/1993 K17PSU_KKT2 7.3 7.8 7.6 6.3 7.25 K Đà Nẵng

39 172316833 0327QP/K17-ĐH Nguyễn Văn Thành 02/03/1993 K17PSU_KKT2 6.8 7.3 7.4 6.9 7.10 K Quảng Nam

40 172316834 0328QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Thạch Thảo 01/11/1993 K17PSU_KKT2 7.6 7.8 7.8 6.3 7.38 K Quảng Nam

41 172316835 0329QP/K17-ĐH Nguyễn Nguyễn Minh Thƣ 26/05/1993 K17PSU_KKT2 7.6 7.6 8.3 6.3 7.45 K TT HUẾ

42 172316836 0330QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Thủy Tiên 01/02/1993 K17PSU_KKT2 7.1 8 7 6.5 7.15 K Quảng Nam

43 172316837 0331QP/K17-ĐH Lê Đức Tiến 04/12/1993 K17PSU_KKT2 8.1 6.8 7.6 7.3 7.45 K Quảng Trị

44 172318870 0333QP/K17-ĐH Nguyễn Uyên Trinh 21/12/1993 K17PSU_KKT2 7.8 8.5 7.8 6.5 7.65 K Đà Nẵng

45 172316841 0335QP/K17-ĐH Lƣơng Quốc Tuấn 14/12/1993 K17PSU_KKT2 6.6 7.8 6.6 6.3 6.83 TBK Quảng Bình

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 172526916 0336QP/K17-ĐH Lê Thị Ngọc Anh 27/02/1993 K17PSU_QNH1 7.6 7.6 8 7.3 7.63 K Đà Nẵng

2 172526915 0337QP/K17-ĐH Bùi Minh Thiên Anh 20/04/1993 K17PSU_QNH1 7.6 7.6 8.1 7.3 7.65 K Đà Nẵng

3 172526914 0338QP/K17-ĐH Trịnh Trần Công Anh 17/01/1993 K17PSU_QNH1 7.6 7.6 7.8 7.1 7.53 K Đà Nẵng

4 172526913 0339QP/K17-ĐH Hà Hoàng Anh 25/08/1993 K17PSU_QNH1 7.6 7.6 8.3 7.1 7.65 K Đà Nẵng

5 172526918 0340QP/K17-ĐH Đoàn Văn Bản 12/12/1993 K17PSU_QNH1 7.6 8.1 8.1 7.1 7.73 K Quảng Nam

6 172526919 0341QP/K17-ĐH Trần Đăng Cận 01/07/1993 K17PSU_QNH1 7.8 7.3 8.3 6.3 7.43 K Quảng Nam

7 172526920 0342QP/K17-ĐH Nguyễn Trọng Đăng 20/01/1993 K17PSU_QNH1 7.6 7.6 7.3 7.1 7.40 K KHÁNH HÒA

8 172526923 0343QP/K17-ĐH Lê Trƣơng Định 11/01/1992 K17PSU_QNH1 7.6 7.8 7.8 7.1 7.58 K Đà Nẵng

9 172526924 0344QP/K17-ĐH Phạm Thị Ngọc Dung 15/02/1993 K17PSU_QNH3 7.6 8.3 8.8 7.1 7.95 K Đà Nẵng

10 172526925 0345QP/K17-ĐH Mai Thị Thùy Dƣơng 21/04/1993 K17PSU_QNH1 7.6 7.8 8 7.3 7.68 K Đà Nẵng

11 172526926 0346QP/K17-ĐH Nguyễn Hà Giang 05/03/1993 K17PSU_QNH1 7.6 7.6 8.5 7.3 7.75 K Đà Nẵng

12 172526929 0347QP/K17-ĐH Lê Thị Thu Hà 01/09/1993 K17PSU_QNH3 7.5 8.3 8.5 7.1 7.85 K Quảng Nam

13 172526930 0348QP/K17-ĐH Phan Thanh Hải 30/08/1993 K17PSU_QNH1 7.6 7.6 8.3 7.1 7.65 K Đà Nẵng

14 172526931 0349QP/K17-ĐH Nguyễn Xuân Bảo Hân 03/06/1993 K17PSU_QNH1 8.1 7.8 8.1 7.1 7.78 K Đà Nẵng

15 172526932 0350QP/K17-ĐH Lương Thị Phương Hằng 09/05/1993 K17PSU_QNH3 7.8 7.8 8.3 7.1 7.75 K Đà Nẵng

16 172526933 0351QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 19/02/1993 K17PSU_QNH1 7.6 7.8 8.5 7.1 7.75 K Bình Phước

17 172526934 0352QP/K17-ĐH Mai Ngọc Hào 27/11/1993 K17PSU_QNH1 7.6 7.6 8.3 7.8 7.83 K DakLak

18 172526935 0353QP/K17-ĐH Huỳnh Trọng Hậu 13/04/1992 K17PSU_QNH1 7.1 8.1 8.1 7.1 7.60 K Đà Nẵng

19 172526936 0354QP/K17-ĐH Trần Thị Thúy Hiền 19/03/1993 K17PSU_QNH1 7.6 7.5 8.8 7.1 7.75 K Quảng Ngãi

20 172526937 0355QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 12/01/1993 K17PSU_QNH1 8.1 7.8 8.3 7.3 7.88 K Quảng Nam

21 172526938 0356QP/K17-ĐH Đặng Thị Thanh Hoa 28/08/1993 K17PSU_QNH1 7.8 7.6 8.1 7.3 7.70 K Kon Tum

22 172526939 0357QP/K17-ĐH Dƣơng Xuân Hoài 01/09/1993 K17PSU_QNH1 7.8 7.1 7.8 7.1 7.45 K Quảng Bình

23 172526942 0358QP/K17-ĐH Dƣơng Bá Diệu Hƣơng 18/12/1993 K17PSU_QNH1 7.1 7.3 7.5 7.3 7.30 K Quảng Trị

24 172526941 0359QP/K17-ĐH Hứa Thị Lan Hƣơng 21/03/1993 K17PSU_QNH1 7.1 7.8 8.8 7.3 7.75 K Quảng Nam

25 172526944 0360QP/K17-ĐH Phan Phú Khỏe 24/01/1993 K17PSU_QNH2 8.1 7.3 7 7.3 7.43 K Đà Nẵng

26 172526945 0361QP/K17-ĐH Trần Thị Lịch 28/06/1992 K17PSU_QNH2 7.6 8 7.5 7.8 7.73 K DakLak

27 172526949 0362QP/K17-ĐH Võ Thu Hoài Linh 30/09/1993 K17PSU_QNH1 7.6 7.8 7.6 7.1 7.53 K Đà Nẵng

28 172526948 0363QP/K17-ĐH Phan Nhật Linh 13/03/1993 K17PSU_QNH2 8.3 8.5 8.3 7.1 8.05 G Quảng Bình

29 172526947 0364QP/K17-ĐH Nguyễn Thùy Linh 29/05/1993 K17PSU_QNH2 7.8 7.8 8 6.3 7.48 K Quảng Ngãi

30 172526946 0365QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/08/1993 K17PSU_QNH2 6.4 7.2 7.5 6.1 6.80 TBK Quảng Nam

31 172348368 0366QP/K17-ĐH Lê Thị Thảo Linh 02/11/1993 K17PSU_QNH3 7.1 8.1 8.8 7.3 7.83 K Đà Nẵng

32 172526950 0367QP/K17-ĐH Đoàn Ngọc Thành Lộc 12/04/1993 K17PSU_QNH2 7.1 7.8 7.6 6.5 7.25 K Đà Nẵng

33 172528876 0368QP/K17-ĐH Lê Ly Ly 14/08/1993 K17PSU_QNH1 8.1 7.8 7.8 7.1 7.70 K Quảng Bình

34 172526952 0369QP/K17-ĐH Huỳnh Thị Kiều My 02/03/1992 K17PSU_QNH2 7.8 7.8 8.3 6.3 7.55 K Đà Nẵng

35 172526954 0370QP/K17-ĐH Đặng Hoàng Chi Na 15/06/1993 K17PSU_QNH2 7.6 7.7 8.3 6.3 7.48 K Đà Nẵng

36 172526957 0371QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Nga 26/06/1993 K17PSU_QNH2 8.3 8.3 7 6.5 7.53 K Quảng Trị

37 172526959 0373QP/K17-ĐH Phan Thị Bích Ngọc 15/02/1993 K17PSU_QNH2 8.1 7.8 8 6.5 7.60 K Quảng Ngãi

38 172526958 0374QP/K17-ĐH Trần Thị Kim Ngọc 09/08/1993 K17PSU_QNH2 7.8 7 8.3 6.5 7.40 K Quảng Nam

39 172526960 0375QP/K17-ĐH Lê Trần Khánh Nguyên 18/12/1993 K17PSU_QNH2 7.3 7.8 7.8 6.5 7.35 K Đà Nẵng

40 172526961 0376QP/K17-ĐH Lê Hồng Nhật 07/11/1993 K17PSU_QNH2 7.1 7.8 7.3 6.9 7.28 K Quảng Nam

41 172526962 0377QP/K17-ĐH Phạm Thị Yến Nhi 15/06/1993 K17PSU_QNH2 7.6 7.5 8 7.1 7.55 K Đà Nẵng

42 172526965 0378QP/K17-ĐH Lê Thị Hoàng Oanh 14/04/1993 K17PSU_QNH2 7.8 7.5 7.8 6.5 7.40 K Đà Nẵng

43 172526966 0379QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Phú 17/10/1993 K17PSU_QNH2 7.8 7.8 8.3 6.3 7.55 K Quảng Nam

44 172526967 0380QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Bích Phƣơng 11/08/1993 K17PSU_QNH2 7.6 7.5 6.5 7.3 7.23 K Gia Lai

45 172526969 0381QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Hƣơng Quỳnh 07/02/1993 K17PSU_QNH2 8.3 8 8.3 7.1 7.93 K Đà Nẵng

46 172526971 0382QP/K17-ĐH Phan Thị Nguyệt Sƣơng 07/11/1993 K17PSU_QNH2 7.8 8 8.3 6.6 7.68 K Đà Nẵng

47 172526973 0383QP/K17-ĐH Trần Nhật Tân 02/03/1992 K17PSU_QNH2 8.1 7.3 7.3 6.8 7.38 K Quảng Nam

48 172526974 0384QP/K17-ĐH Hồ Ngọc Thạch 07/02/1993 K17PSU_QNH2 7.6 7.3 7.6 7.3 7.45 K Đà Nẵng

49 172526975 0385QP/K17-ĐH Lê Xuân Thái 24/01/1993 K17PSU_QNH3 6.9 7.6 8.3 8.1 7.73 K Kon Tum
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50 172526977 0386QP/K17-ĐH Đỗ Lê Thanh 17/01/1993 K17PSU_QNH3 8.1 7.8 8 7.3 7.80 K Quảng Trị

51 172526976 0387QP/K17-ĐH Phan Thanh Thanh 03/11/1993 K17PSU_QNH3 7.1 7.8 7.8 7.8 7.63 K Đà Nẵng

52 172348271 0388QP/K17-ĐH Trần Minh Dạ Thảo 02/03/1992 K17PSU_QNH2 6.9 8 8.8 7.6 7.83 K TT HUẾ

53 172526980 0389QP/K17-ĐH Trần Thị Phương Thảo 03/05/1993 K17PSU_QNH3 7.6 8.1 8.3 7.3 7.83 K Đà Nẵng

54 172526979 0390QP/K17-ĐH Lê Huỳnh Hiền Thảo 10/06/1993 K17PSU_QNH3 7.6 7.8 9 7.3 7.93 K Đà Nẵng

55 172526982 0391QP/K17-ĐH Nguyễn Thụy Ngọc Thảo 25/03/1993 K17PSU_QNH3 7.1 8.3 7.8 7.1 7.58 K TP HCM

56 172526981 0392QP/K17-ĐH Nguyễn Trần Bích Thảo 11/10/1993 K17PSU_QNH3 7.6 8.1 8.8 6.5 7.75 K Đà Nẵng

57 172526986 0393QP/K17-ĐH Dương Thịnh 21/12/1993 K17PSU_QNH3 7.1 7.6 9 7.1 7.70 K Đà Nẵng

58 172526987 0394QP/K17-ĐH Trần Thị Hoài Thu 24/03/1993 K17PSU_QNH3 8.3 8.3 8.5 8.3 8.35 G Quảng Nam

59 172526988 0395QP/K17-ĐH Võ Thủy Thƣơng 30/03/1992 K17PSU_QNH3 7.8 8.3 8.3 6.5 7.73 K Quảng Nam

60 172526989 0396QP/K17-ĐH Hoàng Thị Thủy 24/04/1993 K17PSU_QNH3 7.6 7.8 8.3 6.3 7.50 K Quảng Bình

61 172526991 0397QP/K17-ĐH Huỳnh Thị Trâm 20/07/1993 K17PSU_QNH3 7.8 7.5 8 7.8 7.78 K Quảng Nam

62 172526993 0398QP/K17-ĐH Đoàn Ngọc Đoan Trang 11/02/1993 K17PSU_QNH3 7.6 7.5 7.5 6 7.15 K Quảng Nam

63 172526992 0399QP/K17-ĐH Phùng Thị Minh Trang 08/02/1993 K17PSU_QNH3 7.6 7.8 7.5 6.5 7.35 K Đà Nẵng

64 172348452 0400QP/K17-ĐH Nguyễn Vũ Quỳnh Trang 24/11/1993 K17PSU_QNH3 6.8 8.3 7.5 7.8 7.60 K Đà Nẵng

65 172348458 0401QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Tố Trinh 06/08/1993 K17PSU_QNH2 6.9 7.3 8 7.1 7.33 K Đà Nẵng

66 172526994 0402QP/K17-ĐH Phan Thị Tố Trinh 01/01/1993 K17PSU_QNH3 7.6 8.3 8 6.3 7.55 K Đà Nẵng

67 162524422 0403QP/K17-ĐH Phan Minh Trung 19/03/1992 K17PSU_QNH1 7.6 7.8 7.8 6.3 7.38 K Quảng Bình

68 172526996 0404QP/K17-ĐH Nguyễn Thanh Tuyền 02/03/1993 K17PSU_QNH3 7.8 7.1 8.5 7.1 7.63 K Lâm Đồng

69 172526998 0405QP/K17-ĐH Lê Doãn Việt 08/01/1993 K17PSU_QNH3 7.3 7.6 8.5 7.1 7.63 K Quảng Nam

70 172526999 0406QP/K17-ĐH Mai Đăng Vinh 19/01/1992 K17PSU_QNH3 7.6 7.6 8.3 7.3 7.70 K Đà Nẵng

71 172527000 0407QP/K17-ĐH Nguyễn Thanh Thảo Vy 11/06/1993 K17PSU_QNH3 7.6 7.6 8.8 7.3 7.83 K Đà Nẵng

Lê Đức Trọng               ThS. Nguyễn Hữu Phú Đỗ Văn Quý PGS.TS. Lê Đức Toàn
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